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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN LÃO, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  

           - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

   Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Bà           n    n 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

 Bà Bùi   u L n 

 Bà P ạm      ĩn  

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn     Gấm –   ư ký  oà án n  n d n  uyện 

An Lão, t àn  p ố Hải P òng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng 

tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn     P ương - Kiểm sát viên. 

Ngày 23 t áng 3 năm 2020, tại trụ sở  ò  án n  n d n  uyện An Lão, t àn  

p ố Hải P òng xét xử sơ t ẩm công khai vụ án  ìn  sự t ụ lý số 08/2020/TLST-

HS ngày 02 t áng 3 năm 2020 t eo Quyết đ n  đư  vụ án r  xét xử số    

26/2020/QĐXXS -HS ngày 10 t áng 3 năm 2020 đối với b  cáo: 

Lê Văn T, sin  ngày 03 t áng 01 năm 1996 tại Hải P òng. Nơi cư trú:   ôn 

1, xã B,  uyện A, t àn  p ố Hải P òng; ng ề ng iệp: L o động tự do; trìn  độ văn 

 ó : Lớp 7/12; d n tộc: Kinh; giới tín : Nam; tôn giáo: K ông; quốc t ch: Việt 

N m; con ông Lê  ăn   (đã c ết) và bà Lê     K; b  cáo c ư  có vợ, con; tiền án, 

tiền sự: K ông; b  tạm giữ từ ngày 03 t áng 12 năm 2019, đến ngày 11 t áng 12 

năm 2019 được áp dụng biện p áp ngăn c ặn Cấm đi k ỏi nơi cư trú; có mặt. 

    Người làm chứng: An  Hoàng  ăn C, an  Đào Công  , an  Đặng Hồng 

H, ông Đỗ  ăn M; đều vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  eo các tài liệu có trong  ồ sơ vụ án và diễn biến tại p iên tò , nội dung vụ 

án được tóm tắt n ư s u:  

Hồi 17 giờ 40 p út ngày 03 t áng 12 năm 2019, Công  n t àn  p ố Hải 

P òng bắt quả t ng Lê  ăn   đ ng c o Hoàng  ăn C, Đào Công   đán  bạc bằng 
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 ìn  t ức c ơi trò c ơi điện tử trên máy bắn cá n ằm mục đíc  được t u  bằng tiền 

tại quán g me ở t ôn Đ, xã Q,  uyện A, t àn  p ố Hải P òng do Lê  ăn   quản 

lý. Cơ qu n Công  n đã t u giữ củ  Lê  ăn   số tiền 10.300.000 đồng (trong đó có 

5.800.000 đồng do C và   đã đư  c o   để mu  điểm), 01 máy bắn cá, 01 máy bắn 

rồng (qu y t ú) đã qu  sử dụng, 02 t ẻ n ự  kíc  t ước 2cm x 3cm có c ữ nước 

ngoài (t ẻ dùng để nạp điểm bắn cá, qu y t ú).  

Quá trìn  điều tr , Lê  ăn   k  i n ận:  rọng được người tên   (c ư  rõ l i 

l c , đ   c ỉ) t uê quản lý quán g me, mỗi t áng   trả T 4.000.000 đồng.  ại quán 

g me có đặt 02 t iết b  điện tử để tổ c ức bắn cá, qu y t ú ăn tiền. Các  t ức c ơi 

n ư s u:  rên mỗi máy có 08 v  trí c o người ngồi c ơi (ký  iệu từ 1P đến 8P). 

K i có người đến c ơi t ì  rọng dùng t ẻ từ nạp điểm vào máy c ơi tương ứng với 

số tiền người c ơi mu , t eo tỷ lệ 01 điểm tương ứng 100 đồng.  ới số điểm nạp 

được, người c ơi sử dụng cần điều k iển và nút bấm để bắn vào n ững con cá trên 

màn  ìn . Nếu bắn trúng t ì số điểm tăng nên, nếu k ông trúng t ì b  mất điểm đã 

đặt. S u k i c ơi xong, dự  trên số điểm  iển t   tại v  trí ngồi, người c ơi sẽ quy 

đổi r  tiền mặt t eo tỷ lệ n ư trên.  

Chiều ngày 03 t áng 12 năm 2019,  rọng đ ng ở quán g me bắn cá t ì Hoàng 

 ăn C, Đào Công  , Đặng Hồng H đến. C và   đề ng     nạp điểm để c ơi trên 

máy bắn cá. C đư  c o   2.000.000 đồng, được   nạp c o 20.000 điểm và ngồi ở 

v  trí số 2P; T đư  c o   3.000.000 đồng, được nạp 30.000 điểm và ngồi ở v  trí số 

1P. S u k i được nạp điểm t ì C, T ngồi c ơi, H ngồi xem. C ơi được một lúc t ì 

C t u   ết số điểm đã nạp nên c uyển s ng ngồi v  trí 5P, C yêu cầu   nạp tiếp 

8.000 điểm tương ứng với 800.000 đồng. K i b  bắt quả t ng tại v  trí ngồi củ  C 

 iển t   số điểm 3185 điểm, v  trí ngồi củ     iển t   số điểm 7914 điểm. 

 ại Bản giám đ n  số 237/KLGĐ ngày 10 t áng 02 năm 2020 củ  P òng kỹ 

t uật  ìn  sự Công  n t àn  p ố Hải P òng kết luận: 

- 02 Máy trò c ơi điện tử (Ký  iệu: A1, A2) gửi giám đ n  sử dụng p ần mềm 

đã cài đặt sẵn trong máy để c ơi kết nối nội bộ giữ  8 t y điều k iển, k ông sử 

dụng để c ơi trực tuyến. 

- Máy trò c ơi điện tử bắn cá (Ký  iệu: A1) có cơ c ế nạp và rút điểm sử 

dụng t ẻ từ đặt lên đầu đọc từ trên bàn điều k iển, ấn nút nạp  oặc rút điểm tương 

ứng trên bàn điều k iển, điểm số đã nạp sử dụng để bắn cá, số điểm sẽ tăng  oặc 

giảm trong trò c ơi p ụ t uộc vào điểm tăng củ  súng và số cá bắn được trên màn 

 ìn . K ông xác đ n  được số điểm ở các t y điều k iển.  ổng số điểm t eo  ệ 

t ống máy t ống kê đến n y là: 

 +  ổng đã nạp: 5.220.690 điểm 

 +  ổng đã rút: 2.943.878 điểm 

 +  ổng điểm lãi: 2.276.812 điểm 
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 ài liệu điều tr  xác đ n  Ủy b n n  n d n  uyện An Lão k ông cấp p ép 

kin  do n   oạt động c o trò c ơi điện tử trên máy bắn cá, máy qu y t ú dưới 

 ìn  t ức t ắng t u , đổi t ưởng bằng tiền. 

 ại p iên tò , b  cáo t ừ  n ận đã t ực  iện  àn  vi đán  bạc n ư nội dung 

bản Cáo trạng đã nêu. B  cáo k  i trong số tiền 10.300.000 đồng cơ qu n điều tr  

t u giữ, ngoài 5.800.000 đồng củ  các đối tượng Hoàng  ăn C, Đào Công   đư  

c o b  cáo để nạp điểm, số tiền 4.300.000 đồng còn lại là củ  c ủ quán đư  c o b  

cáo để sử dụng vào việc đán  bạc, nếu người c ơi t ắng t ì b  cáo sẽ dùng số tiền 

này để trả c o  ọ. Đối với số điểm đã nạp, điểm đã rút và điểm lãi còn lại trên máy 

bắn cá, máy qu y t ú (ngoài số điểm b  cáo nạp c o C, T ngày 03 t áng 12 năm 

2019) b  cáo k ông biết  i nạp, nạp c o  i và vào t ời gi n nào.  

  ại bản Cáo trạng số 12/CT-VKS ngày 27 t áng 02 năm 2020,  iện kiểm sát 

n  n d n  uyện An Lão, t àn  p ố Hải P òng truy tố b  cáo Lê  ăn   về tội 

“Đán  bạc” t eo k oản 1 Điều 321 Bộ luật Hìn  sự.  

 rong lời luận tội, Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên qu n điểm truy tố b  cáo về 

tội d n  và tìn  tiết đ n  k ung  ìn  p ạt n ư bản Cáo trạng.  uy n iên, Kiểm sát 

viên đề ng   Hội đồng xét xử xem xét trác  n iệm  ìn  sự củ  b  cáo đối với số tiền 

4.300.000 đồng mà b  cáo k  i sử dụng vào việc đán  bạc và đề ng  :  

Căn cứ k oản 1 Điều 321; điểm i, s k oản 1 Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hìn  

sự, xử p ạt  Lê  ăn   từ 12 t áng đến 15 t áng cải tạo k ông gi m giữ về tội đán  

bạc (trừ c o b  cáo các ngày b  tạm giữ). Miễn áp dụng  ìn  p ạt bổ sung là p ạt 

tiền và miễn k ấu trừ t u n ập c o b  cáo. 

 ề xử lý vật c ứng: Đề ng   t c  t u sung quỹ N à nước số tiền 10.300.000 

đồng t u củ  b  cáo Lê  ăn  , 01 máy bắn cá, 01 máy qu y t ú đã qu  sử dụng; 

t c  t u tiêu  ủy: 02 t ẻ n ự  kíc  t ước 2cm x 3cm có c ữ nước ngoài. 

 B  cáo k ông tr n  luận với Kiểm sát viên.  ại lời nói s u cùng b  cáo n ận 

t ức được  àn  vi củ  mìn  là vi p ạm p áp luật và xin được giảm n ẹ  ìn  p ạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong  ồ sơ vụ án đã được 

tr n  tụng tại p iên tò , Hội đồng xét xử n ận đ n  n ư s u: 

[1]  ề tố tụng: Hàn  vi, quyết đ n  tố tụng củ  Cơ qu n điều tr  Công  n 

 uyện An Lão, Điều tr  viên,  iện kiểm sát n  n d n  uyện An Lão, Kiểm sát 

viên trong quá trìn  điều tr , truy tố đã t ực  iện đúng về t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ 

tục quy đ n  củ  Bộ luật  ố tụng  ìn  sự. Quá trìn  điều tr  và tại p iên tò , b  cáo 

k ông có ý kiến   y k iếu nại về  àn  vi, quyết đ n  củ  Cơ qu n tiến  àn  tố 

tụng, người tiến  àn  tố tụng. Do đó, các  àn  vi, quyết đ n  tố tụng củ  Cơ qu n 

tiến  àn  tố tụng, người tiến  àn  tố tụng đã t ực  iện đều  ợp p áp. 

-  ề tội d n :  
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[2]  ại p iên tò , b  cáo Lê  ăn   t ừ  n ận vào  ồi 17 giờ 30 p út ngày 03 

t áng 12 năm 2019, tại quán g me do b  cáo được t uê trông coi, quản lý ở t ôn Đ, 

xã Q,  uyện A, t àn  p ố Hải P òng, b  cáo có  àn  vi nạp 28.000 điểm, tương 

đương với 2.800.000 đồng c o  n  Hoàng  ăn C; nạp 30.000 điểm, tương đương 

với 3.000.000 đồng cho anh Đào Công   để c ơi bắn cá trên máy với mục đíc  

được t u  bằng tiền t ì b  Công  n t àn  p ố Hải P òng bắt quả t ng. Quá trìn  

c ơi bạc, b  cáo được c ủ quán g me gi o c o 4.500.000 đồng để sử dụng vào việc 

đán  bạc, nếu người bắn cá t ắng, b  cáo sẽ dùng số tiền trên để trả c o người 

t ắng bạc. N ư vậy, tổng số tiền b  cáo và các đối tượng c ơi bạc sử dụng vào việc 

đán  bạc là 10.300.000 đồng.  

 [3] Lời k  i n ận tội củ  b  cáo tại p iên tò  p ù  ợp với lời k  i củ  b  cáo 

tại Cơ qu n điều tr , p ù  ợp với lời k  i người làm c ứng, biên bản bắt người 

p ạm tội quả t ng, kết luận giám đ n , vật c ứng t u giữ, cùng các tài liệu có trong 

 ồ sơ vụ án. Do đó, có đủ căn cứ kết luận  àn  vi củ  b  cáo Lê  ăn   p ạm tội 

"Đán  bạc" t eo Điều 321 Bộ luật Hìn  sự n ư kết luận củ  Kiểm sát viên là có 

căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng p áp luật. 

 [4]  ề tìn  tiết đ n  k ung  ìn  p ạt: Hàn  vi củ  b  cáo k ông vi p ạm 

tìn  tiết đ n  k ung tăng nặng nên b  xét xử t eo k oản 1 Điều 321 Bộ luật Hìn  

sự. 

 [5] Tín  c ất vụ án tuy ít ng iêm trọng n ưng  àn  vi p ạm tội củ  b  cáo 

k ông n ững đã x m p ạm đến trật tự công cộng, ản   ưởng xấu đến tr   n xã  ội, 

mà còn là nguyên n  n p át sin  các loại tội p ạm k ác nên cần xét xử ng iêm. 

 -  ề  ìn  p ạt 

[6]  ề tìn  tiết tăng nặng trác  n iệm  ìn  sự: B  cáo k ông p ải c  u tìn  

tiết tăng nặng trác  n iệm  ìn  sự.  

 [7]  ề tìn  tiết giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự: S u k i p ạm tội b  cáo t àn  

k ẩn k  i báo, ăn năn  ối cải; n  n t  n c ư  có tiền án, tiền sự; p ạm tội lần đầu và 

t uộc trường  ợp ít ng iêm trọng nên được  ưởng các tìn  tiết giảm n ẹ trác  

n iệm  ìn  sự quy đ n  tại điểm i, s k oản 1 Điều 51 Bộ luật Hìn  sự.  

 [8] Do b  cáo có n  n t  n tốt, có nơi cư trú rõ ràng nên Hội đồng xét xử xét 

t ấy k ông cần t iết  p ải các  ly b  cáo r  k ỏi đời sống xã  ội mà cần c ấp n ận 

đề ng   củ  Kiểm sát viên tại p iên tò , áp dụng  ìn  p ạt cải tạo k ông gi m giữ 

đối với b  cáo t eo quy đ n  tại Điều 36 Bộ luật Hìn  sự c ng đủ tác dụng giáo dục 

b  cáo và p òng ngừ  chung, đồng t ời t ể  iện c ín  sác  k o n  ồng củ  p áp 

luật. 

 [9]  ề  ìn  p ạt bổ sung và k ấu trừ t u n ập: Do b  cáo có  oàn cản  k ó 

k ăn, k ông có ng ề ng iệp và t u n ập ổn đ n  nên Hội đồng xét xử miễn k ấu 

trừ t u n ập và miễn áp dụng  ìn  p ạt bổ sung là p ạt tiền đối với b  cáo.  
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[10]  ề xử lý vật c ứng: Cơ qu n điều tr  đã t u giữ 01 máy bắn cá, 01 máy 

qu y t ú đã qu  sử dụng do  rung Quốc sản xuất; 02 t ẻ n ự  kíc  t ước 2cm x 

3cm có c ữ nước ngoài (t ẻ từ dùng để nạp  oặc rút điểm bắn cá, bắn rồng) và số 

tiền 10.300.000đồng củ  b  cáo Lê  ăn  . Hội đồng xét xử xét: Số tiền 10.300.000 

đồng là tiền b  cáo và các  n  Hoàng  ăn C, Đào Công   sử dụng vào việc đán  

bạc nên cần t c  t u sung quỹ N à nước; 01 c iếc máy bắn cá, 01 máy qu y t ú là 

p ương tiện p ạm tội nên cần t c  t u sung quỹ N à nước; 02 t ẻ n ự  k ông còn 

giá tr  sử dụng cần t c  t u tiêu  ủy.  

 [11] Về án p í: B  cáo p ải nộp án p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo quy đ n  củ  

p áp luật.  

[12] Đối với Hoàng  ăn C, Đào Công   có  àn  vi mu  điểm củ  Lê  ăn   

để c ơi trò c ơi điện tử trên máy bắn cá n ằm mục đíc  t ắng t u  bằng tiền. Công 

đã nạp số tiền 2.800.000 đồng,   ắng đã nạp 3.000.000đồng. Các đối tượng này có 

 àn  vi đán  bạc n ưng số tiền dưới 5.000.000 đồng, n  n t  n c ư  có tiền án, tiền 

sự về  àn  vi đán  bạc nên k ông cấu t àn  tội p ạm.  ì vậy, ngày 10/01/2020, 

Công  n t àn  p ố Hải P òng đã r  Quyết đ n  xử p ạt vi p ạm  àn  c ín  là có 

căn cứ. 

[13] Đối với đối tượng tên   là người đã t uê   quản lý quán g me bắn cá, 

do c ư  xác đ n  được tên, tuổi, đ   c ỉ cụ t ể nên Cơ qu n Cản  sát điều tr  Công 

 n t àn  p ố Hải P òng tác  r  để tiếp tục điều tra là có căn cứ. 

[14] Đối với việc Đỗ  ăn M có  àn  vi c o t uê n à để các đối tượng đán  

bạc trên máy bắn cá, qu y t ú được t u  bằng tiền. M k  i k ông biết các t iết b  

điện tử m ng đến có c ức năng đán  bạc và c ư  t u t ập được tài liệu, c ứng cứ 

nào k ác nên Cơ qu n điều tr  tác  r  tiếp tục điều tr , xác min  là có căn cứ. 

 ì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ k oản 1 Điều 321; điểm i, s k oản 1 Điều 51; Điều 36 Bộ luật 

Hìn  sự, xử p ạt: Lê  ăn   15 (mười lăm) t áng cải tạo k ông gi m giữ về tội 

“Đán  bạc” (trừ c o b  cáo 09 ngày b  tạm giữ từ ngày 03 t áng 12 năm 2019, đến 

ngày 11 t áng 12 năm 2019, quy đổi cứ 01 ngày tù bằng 03 ngày cải tạo k ông 

giam giữ) nên t ời gi n cải tạo k ông gi m giữ còn 14 (mười bốn) t áng 03 (ba) 

ngày.   ời  ạn cải tạo k ông gi m giữ tín  từ ngày cơ qu n, tổ c ức được gi o 

giám sát, giáo dục n ận được quyết đ n  t i  àn  án và bản s o bản án. Miễn k ấu 

trừ t u n ập c o b  cáo. 

Gi o b  cáo Lê  ăn   cho UBND xã B,  uyện A, t àn  p ố Hải P òng giám 

sát, giáo dục trong t ời gi n cải tạo k ông gi m giữ. 

Căn cứ Điều 125 Bộ luật  ố tụng  ìn  sự, tuyên  ủy bỏ biện p áp ngăn c ặn 

Cấm đi k ỏi nơi cư trú đối với b  cáo Lê  ăn  . 
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2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hìn  sự; Điều 106 Bộ luật  ố 

tụng  ìn  sự, tuyên: 

-   c  t u sung quỹ N à nước: 

+ Số tiền 10.300.000đ (Mười triệu, b  trăm ng ìn đồng) t u củ  b  cáo Lê 

 ăn  . 

+ 01 máy bắn cá; 01 máy qu y t ú đã qu  sử dụng do  rung Quốc sản xuất. 

 -   c  t u tiêu  ủy: 02 t ẻ n ự  kíc  t ước 2cm x 3cm có c ữ nước ngoài 

(t ẻ từ dùng để nạp  oặc rút điểm bắn cá, bắn rồng). 

Vật c ứng có đặc điểm c i tiết t ể  iện tại Biên bản giao, n ận vật c ứng 

ngày 02 t áng 3 năm 2020 và Biên l i t u tiền số 4901 ngày 02 t áng 3 năm 2020 

tại C i cục T i  àn  án d n sự  uyện An Lão, t àn  p ố Hải P òng. 

3. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật  ố tụng  ìn  sự năm 2015 và Ng   

quyết 326/2016/UB  QH14 ngày 30/12/2016 về mức t u, miễn, giảm, t u, nộp 

quản lý và sử dụng án p í và lệ p í  ò  án: B  cáo p ải nộp 200.000đ (H i trăm 

ng ìn đồng) án p í  ìn  sự sơ t ẩm.  

4. Về quyền kháng cáo: B  cáo được quyền k áng cáo trong  ạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án.  

 rường  ợp Bản án, Quyết đ n  được t i  àn  t eo Điều 2 Luật   i  àn  án 

d n sự t ì người được t i  àn  án d n sự, người p ải t i  àn  án d n sự có quyền 

t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền yêu cầu t i  àn  án, tự nguyện t i  àn  án  oặc b  

cưỡng c ế t i  àn  án t eo quy đ n  tại các Điều 6,7 và 9 Luật   i  àn  án d n sự; 

t ời  iệu t i  àn  án được t ực  iện t eo quy đ n  tại Điều 30 Luật   i  àn  án 

d n sự./. 

Nơi nhận: 
-  ò  án n  n d n  P. Hải P òng; 

- VKSND TP. Hải P òng; 

- P 27 Công  n  P. Hải P òng; 

- Sở  ư p áp  PHP; 

- Công  n t àn  p ố Hải P òng; 

- Công an  uyện An Lão; Cơ qu n THA 

 ìn  sự CA  uyện An Lão; 

-  iện kiểm sát n  n d n  uyện An Lão; 

- Chi cục  HADS  uyện An Lão; 

- UBND xã B,  uyện A; 

- B  cáo;  

- Lưu: Hồ sơ vụ án, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

 

 

 

V  Th  Th nh V n 
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HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

Phạm Th  Vĩnh- Bùi Thu L n 
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